
 

PHẦN I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND-HC,  ngày       tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp) 

 
 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 

1. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG 

ST

T 

Mã số hồ 

sơ TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn  

giải 

quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(đồng) 
Tên VBQPPL quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực 

hiện Số 

trang Nộp hồ 

sơ 

Trả 

hồ sơ 

1 2.000331 

Cấp Giấy 

chứng nhận 

sản phẩm 

công nghiệp 

nông thôn 

tiêu biểu cấp 

Tỉnh 

30 ngày 

làm việc 

Trung 

tâm Kiểm 

soát 

TTHC và 

Phục vụ 

HC 

Không 

- Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 

21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến 

công 

- Khoản 2, Điều 12 Thông tư số 

26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định 

về việc tổ chức bình chọn sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

- Khoản 6, Điều 1 Thông tư số 

14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của 

Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định 

về việc tổ cức bình chọn sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

- Trực 

tiếp 

- Hoặc 

qua Bưu 

chính 

công ích 

- Hoặc 

trực 

tuyến 

mức độ 

3,4 

-Trực 

tiếp 

-Hoặc 

qua 

Bưu 

chính 

công 

ích  

-

Hoặc 

trực 

tuyến  

 

 



2 

 

ST

T 

Mã số hồ 

sơ TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn  

giải 

quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(đồng) 
Tên VBQPPL quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực 

hiện Số 

trang Nộp hồ 

sơ 

Trả 

hồ sơ 

- Quyết định số 9489/QĐ-BCT ngày 

22/10/2014 của Bộ Công Thương về 

việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục 

hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ 

Công Thương 

 

  



3 

 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

STT 

Mã số hồ 

sơ 

TTHC 

Tên TTHC 

Thời hạn  

giải 

quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(đồng) 
Tên VBQPPL quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung 

Cách thức thực 

hiện Số 

trang Nộp 

hồ sơ 

Trả hồ 

sơ 

I LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM 

2 2.000591 

Cấp Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

an toàn thực 

phẩm đối với 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh thực 

phẩm do Sở 

Công Thương 

thực hiện 

25 ngày 

làm việc 

Trung 

tâm Kiểm 

soát 

TTHC và 

Phục vụ 

HCC 

- Đối với cơ sở sản 

xuất thực phẩm khác 

(bao gồm cả cơ sở 

vừa sản xuất vừa 

kinh doanh): 

2.500.000 đồng 

lần/cơ sở 

- Đối với cơ sở kinh 

doanh thực phẩm: 

1.000.000 đồng 

lần/cơ sở 

- Điều 12, 13 của Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định 

liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc lĩnh vực QLNN 

của Bộ Công Thương 

- Điều 4 Thông tư số 

43/2018/TT-BCT ngày 

15/11/2018 của Bộ Công Thương 

Quy định về quản lý an toàn thực 

phẩm 

- Thông tư số 67/2021/TT-BTC 

ngày 05/8/2021 của Bộ Tài 

Chính Quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

trong công tác an toàn vệ sinh 

thực phẩm 

- Trực 

tiếp 

- Hoặc 

qua 

Bưu 

chính 

công 

ích 

- Hoặc 

trực 

tuyến 

mức 

độ 3,4 

-Trực 

tiếp 

-Hoặc 

qua 

Bưu 

chính 

công 

ích  

-Hoặc 

trực 

tuyến  

 

 

3 2.000535 

Cấp lại Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

an toàn thực 

phẩm đối với 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh thực 

phẩm do Sở 

Công Thương 

thực hiện 

 

Có 2 

trường 

hợp: 

- 03 ngày 

làm việc 

- 25 ngày 

làm việc 

 

- Đối với cơ sở sản 

xuất thực phẩm khác 

(bao gồm cả cơ sở 

vừa sản xuất vừa 

kinh doanh):  

2.500.000 đồng 

lần/cơ sở 

- Đối với cơ sở kinh 

doanh thực phẩm: 

1.000.000 đồng 

lần/cơ sở 

 



4 

 

 

II LĨNH VỰC ĐIỆN 

4 2.000621 

Huấn luyện 

và cấp mới 

thẻ an toàn 

điện 

07 ngày 

làm việc 

Trung 

tâm 

Kiểm 

soát 

TTHC và 

Phục vụ 

HCC 

Không 

 

- Luật điện lực ngày 0312/2004 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Điện lực ngày 20/11/2012 

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 

26/02/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành Luật Điện lực về an 

toàn điện 

- Điều 10 Thông tư số 05/2021/TT-

BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công 

Thương Quy định chi tiết một số nội 

dung về an toàn điện 

-Trực 

tiếp 

-Hoặc 

qua 

Bưu 

chính 

công 

ích 

-Hoặc 

trực 

tuyến 

mức 

độ 3, 4 

-Trực 

tiếp 

-Hoặc 

qua 

Bưu 

chính 

công 

ích 

-Hoặc 

trực 

tuyến  

 

 

5 2.000638 

Huấn luyện 

và cấp sửa 

đổi, bổ sung 

thẻ an toàn 

điện 

07 ngày 

làm việc 

 

6 2.000643 

Cấp lại thẻ an 

toàn điện 

 

07 ngày 

làm việc 
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